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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 21 tháng 10 năm 2015

[
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Tin cuối cùng về cơn bão Koppu:

Hồi 7h00’ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippin), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 22/10:
- Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 20/10 đến 19h00’ ngày 21/10, khu vực Trung Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10-30mm (các khu vực trên khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), riêng khu vực Ninh Thuận có mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Phước Hữu (Ninh Thuận)
	116 mm
	
	Phan Rí (Bình Thuận)
	51 mm

	Phan Rang (Ninh Thuận)
	120 mm
	
	Bảo Lộc (Lâm Đồng)
	37 mm


	Quán Thẻ (Ninh Thuận)
	122 mm
	
	Xẻo Rô (Kiên Giang)
	56 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 21/10 đến 07h00’ ngày 22/10, khu vực Trung Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 10mm (các khu vực trên khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Cam Ranh (Khánh Hòa) 44mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 54mm, Sông Lũy (Bình Thuận) 13mm
3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 18/10 đến 19h00’ ngày 21/10, các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa),  một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Phan Rang (Ninh Thuận)
	120 mm
	
	Cần Thơ (Cần Thơ)
	94 mm
	
	

	Quán Thẻ (Ninh Thuận)
	122 mm
	
	Vĩnh Long (Vĩnh Long)
	72 mm
	
	

	Phan Thiết (Bình Thuận)
	106 mm
	
	Dầu Tiếng (Bình Dương)
	68 mm
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước các sông Bắc Bộ đang ở mức thấp. 
2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm, mực nước lúc 7h00’ ngày 21/10, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,46m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 0,95m; sông Đắkbla tại Kon Tum: 515,26m.
Dự báo: Ngày 22/10, mực nước trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo triều, mực nước cao nhất ngày 20/10, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,33m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,09m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài đang xuống, lúc 7h00’ ngày 21/10 là 111,108m.
 Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống. Đến ngày 25/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 2,42m; tại Châu Đốc ở mức 2,24m. Ngày 22/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 110,10m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	21/10
	212,75
	117,48
	1.698
	1.698

	
	7h00
	22/10
	212,76
	117,25
	1.777
	1.777

	Hòa Bình
	7h00
	21/10
	116,85
	13,50
	1.910
	2.170

	
	7h00
	22/10
	116,78
	13,47
	1.900
	2.170

	Tuyên Quang
	7h00
	21/10
	117,34
	47,93
	256
	217

	
	7h00
	22/10
	117,23
	47,00
	240
	0

	Thác Bà
	7h00
	21/10
	54,48
	20,77
	  140(TB ngày 21/10)
	  248(TB ngày 21/10)

	
	7h00
	22/10
	54,43
	20,78
	
	


Các hồ đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI


Không có diễn biến gì mới./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Quang
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